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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 265/TTr-BDT ngày 14/5/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, Phòng Dân tộc cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

- Giao Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Ban Dân tộc và niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Ban Dân tộc.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử của huyện; Phòng Dân tộc huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Phòng Dân tộc huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.24b)
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Quang


Phần I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

A. DANH MỤC TTHC ĐƯỢC THAY THẾ
	TT
	Tên thủ tục hành chính được thay thế
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	1
	Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TT-HBI-278298-TT
	Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	15 ngày làm việc
	- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;

- Phòng Dân tộc huyện;

- Ban Dân tộc tỉnh.
	không
	- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.


B. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	1
	Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
	15 ngày làm việc
	- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;

- Phòng Dân tộc huyện;

- Ban Dân tộc tỉnh.
	không
	- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lụa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BANNHANDAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH HOA BINH Poc ldp - Tw do - Hanh phiie
$6: A2/65/QD-UBND Hoa Binh, ngay 2.5 thdng 5 ndm 2018
QUYKET PINH

V& viée cong bd danh muc thii tuc hanh chinh
thugc pham vi chite ndng quén ly cia Ban Dan tdc tinh Hoa Binh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH HOA BINH

Can cir Ludt TS chirc chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Céan ci Nghi dinh 56 63/2010/NP-CP ngay 08 thang 06 nam 2010 cua
Chinh pha vé kiém soét thd tuc_hanh chinh; Nghi dinh so 48/2013/Nb-CP
ngay 14/5/2013 ctia Chinh phii vé sira dbi, bd sung mét sb dleu ctia cac Nghi
dinh lién quan dén kiém soat thii tuc hanh chinh; Nghi dinh sb 92/2017/ND-CP
ngay 07 thang 8 nim 2017 ctia Chinh phu sira déi, bd sung mét s didu cuia cac
Nghi dinh lién quan dén kiém soét thi tuc hanh chinh;

Cin cir Théng t s§ 02/2017/TT-VPCP ngay 31/ 10/2017 cua B§ truong,
Chi nhiém Vin phong Chinh phi huéng din nghiép vu vé kiém so4t thii tuc hanh
chinh;

Xét dé nghi cia Trudng Ban Dan tdc¢ tinh tai T& trinh s8 265/TTr-BDT
ngay 14/5/2018,

QUYLT DINH:

Diéu 1. Cong bb kém theo Quyét dinh nay Danh muc thd tuc hanh chinh
duoc thay thé va Danh muc thi tuc hanh chinh méi ban hanh thudc pham vi
chirc ning quan ly cia Ban Dan tdc tinh Hda Binh.

(C6 phu luc chi tiét kém theo).
Piéu 2. Quyét dinh ndy c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Bleu 3. Cac tha tuc hanh chinh cdng bo tai Quyet dinh nay duoc thue
hién tiép nhén tai B6 phan tlep nhén va tra két qua cap x3, Phong Dén tdc cip
huyén va Ban Dan toc tinh ké tir ngay Quyét dinh ¢6 hiéu luc thi hanh.

- Giao Ban Dién tdc tinh, S& Théng tin va Truyen théng déng tai diy du
ndi dung cu thé ctia thi tuc hanh chinh duoc cong bd tai Quyét dinh nay trén
Cong thong tin di€n nr tinh, Trang Thong tin dién tir cua Ban Dian tdc va mem

yét, cong khai viéc tiép nhan, tra két qué thu tuc hanh chinh thudc thim quyén
giai quyét tai Ban Dan tdc.







- Uy ban nhan déan céc huyén, thanh pho chi dao viéc niém yét, cong
khai thi tuc hanh chinh thudc thim quyén giai quyet trén Tlang Théng tin dién
tir cua huyén; Phong Dén tdc huyén; BO phén ti€p nhén va tra két qua cép xa.
Thyc hién tiép nhan hd so thu tuc hanh chinh tai Phong Dén tdc huyén, Bd
phan Tiép nhan va tra két qué cép xa.

Pidu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Truéng Ban Dan tdc
tinh, Giam déc S& Théng tin va Truyén thong, Chu tich Uy ban nhan dén cac
huyén, thanh pho, Chi tich Uy ban nhén dan céc x4, phudng, thi trin va céc td
chirc, cd nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyet dinh nay./

Noi nhn: CHU TICH
- Nhir Diéu 4; *
- Cuc Kiém soat TTHC - VPCP;
- TT Tinh dy; TT HDND tinh;

- Chi tich UBND tinh;

- Chanh VP, Phé CVP Bui Quang Toan;
- Céng Théng tin dién tir tinh;

- Trung tam TH&CB tinh;

- Luu: VT, KSTT (Ng.24b)

yeén Vin Quang







A. DANH MUC TTHC PUQC THAY THE

Phin 1.

DANH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY CUA BAN DAN TQC
(Ban hanh kém theo Quyét dink sé A265 /OD-UBND ngay26/ 572018 ciia Chit tich Uy ban nhén dan tinh Hoa Binh}

1

. Tén tha tuc . oo Phi, 1&
Tén tha tuc hanh 3 Théi han Dia diem ;

TT | chinh duye thay thé m:::;::;n gidi quy&t | thuc hign ""Lg;‘é" Canerphap
- Quyét dinh sé 12/2018/QP-TTg
_ BS phan ngay 06/3/2018 cia Thi tuéng Chinh
tié nhaﬁ va phu vé tiéu chi lva chon, céng nhin
Binh chc_mz xét cong | Céng  nhin trép 1ét qus ngudi cb uy tin va chinh sach d6i véi
| | S i gy | Lsny el | Bt 0 by n wong ding b din
toc thidu s bio dén tpo| AmVvidc |- Phong Dan = | Quyét dinh sé 180/QP-UBDT ngay
TT-HBI-278298-TT | thiu sb W 03/4/2018 ciia Uy ban Dén toc vé
t6c tinh, cong bé thu tuc hanh chinh thude

pham vi chirc ndng quan ly cia Uy
ban Din tdc.








B. DANH MUC TTHC MOI BAN HANH

i _ Phi, 18
TT Tén thi tuc hanh chinh T!,Im hg? Dia dl?:“ phi (néu Cin cir phap ly
gidi quyét | thwe hién e6)
- Quyét dinh s6 12/2018/QD-TTg
- B& oha ngay 06/3/2018 ctia Thu tudng Chinh
é zhalr:l 32 phi vé tiéu chi lya chon, cdng nhén
t:'zp két qua ngudi c6 uy tin va chinh sich déi véi
| | Puarakhoi danh sich ngudi c6 uy tin | 15 ngdy | op x5 hong ?fc“fgi:l? i tin trong dong bao dén
trong ddng bao dan tdc thiéu s lam viéc ;APhE:gélian _ Quyét dinh sb 180/QP- -UBDT ngay
QCB y'[;,. 03/4/2018 cia Uy ban Dén tdc vé
;60 ti?h an cong bd thd tuc hanh chinh thuge

pham vi chic ning quan ly cla Uy
ban Dén tdc.








Phan 11

QI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH
THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY CUA BAN DAN TQC

1. Thi tuc "Céng nhin ngudi c6 uy tin trong ddng bao dén
téc thiéu sd"

a) Trinh tu thuc hién

Theo quy dinh tai Khoan 1 va 2 Piéu 6 ciia Quyét dinh sb
12/2018/QD-TTg ngay 06 thang 3 ndm 2018 ctia Thu tudng Chinh phu (sau
diy goi chung la Quyét dinh s6 12/2018/QD-TTg), viéc cdng nhdn, phé duyét
danh sach nguoi c6 uy tin dugc thuc hién theo trinh tu sau:

Budc 1: L4p danh séch dé nghi cong nhan ngudi ¢b uy tin

Can cir huong dan ctia Ban Dén téc tinh va chi dao ctia ny ban nhén
dan cap x4, Truéng thén chu tri t§ chirc hop dan (co su tham gia cua it nhat
2/3 s0 hé gia dinh trong thon) phd bién vé néi dung chinh sach, tiéu chi, dleu
kién binh chon ngudi c6 uy tin quy dinh tai Piéu 4 ctia Quyét dinh sb
12/2018/Qb- TTg va tién hanh d& cir danh sach binh chon ngum cO uy tin
(theo Miu s6 01 cua Phu luc I kém theo Quyet dinh nay) giri Truong ban
cong tadc mét trdn thdn.

Khi nhan dugc danh sach dé ctr binh chon nguoi ¢ uy tin cla Truong
thon, Truong ban cong tac mat trdn thon chu tri to chirc hop lién tich véi sy
tham gia cia dai dién Chi y, chinh quyén, Ban cdng tic Mit trén, cac )
chirc doan thé va dai dién ho dén trong thon tién hanh binh chon (theo Mau
s6 02 ctia Phu luc 1 kém theo Quyét dinh nay) va lap hd so dé nghi cong nhén
ngudi ¢6 uy tin (01 b, gbm: vin ban dé nghi va bién ban hop lién tich theo
Miu s6 02) giri Uy ban nhén dan cép xa.

Bude 2: Kiém tra két qua binh chon, d& nghi cong nhin nguoi ¢6 uy tin

Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhén do hd so hop 1€ cla
cac thon, Uy ban nhén dan cdp xa chu tri, phéi hop véi cac ban, nganh lién
quan ciia x4 kiém tra két qua binh chon cua céc thén (theo M3u s6 03 cua Phu
luc I kém theo Quyét dinh nay) va lap hd s0 (01 by, gébm: van béan dé nghi
kém theo danh sich va bién ban theo MAu s 03) giri Uy ban nhén dén cap
huyén.

Trong thoi han 05 ngay lam v1ec ké tir ngay nhén du hé so hop 1€ cia
cdc x3, Uy ban nhan dén cip huyén tdng hO’p, kiém tra va lap hé so (01 b,
gdm: vin ban dé nghi, danh séch theo MAu sb 04 va ban tong hop hd so dé
nghi cua cac x&) gui Ban Dan tdc tinh.

Budc 3 : Hoan thién hd so, trinh c6ng nhén nguoi co uy tin

Trong thdi han 05 ngdy 1am viéc ké tir ngay nhén du hé so hop 1€ cua







cac huyén, Ban Dan tdc tinh tong hop, théng nhit véi co quan Céng an cap
tinh, Mat trén T8 quéc tinh va cac nganh chirc nang lién quan hoan thién ho
so (01 bo gom T& trinh, du thao Quyet dinh kém theo danh sich d& nghj
cdng nhan ngudi c6 uy tin theo Mau s6 04 ctia Phu luc I kém theo Quyet dinh
ndy va ban tdng hop hd SO dé nghl clia cac huyén), trinh Cha tich Uy ban
nhan dan tinh xem xét quyét dinh céng nhan, phé duyét danh sich ngudi c6
uy tin trén dia ban tinh trudc ngay 15 thang 12 cia nim va giri Uy ban Dan
tdc tdng hop chung theo quy dinh.

b) Cach thirc thuc hién:

- Qua buru dién;

- Tryec tiép tai tru s& co quan hanh chinh.
¢) Thanh phén, sb luong hd so

- Thanh phan hé so bao gom:

+ T& trinh Chu tich UBND tinh c6ng nhan, phé duyét danh sach nguoi
c6 uy tin trong ddng bao dan toc thidu sb;

+ Du thdo Quyét dinh ctia Chu tich UBND tinh phé duyét danh sach
ngudi co uy tin;

+ Biéu téng hop danh sich nguoi co uy tin dé nghi phé duyét (theo
Biéu miu 04 ban hanh kém theo Quyét dinh sé 12/2018/QD-TTg);

+ Bén téng hop hd so ctia cac huyén dé nghi Chu tich UBND tinh cong
nhan ngudi cé uy tin trong déng bao dén tdc thiéu sd.

- 86 lugng hé so: 01 (mgt) bd.

d) Thoi han giai quyét

15 (mudi lam) ngay lam viéc k& tir ngay nhin duogc hd so day du, hop
1€ va hoan thanh truéc ngay 15 thang 12 cia nam binh chon, cong nhan

ngudi cb uy tin theo quy dinh tai Khoan 1 va 2 Diéu 6 cia Quyét dinh sé
12/2018/QD-TTg.

d) Péi tugng thuc hién thii tuc hanh chinh T4 chitc, ¢4 nhan.
e) Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh
- Co quan ¢6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan dan cép tinh;
- Ngudi c6 tham quyén quyét dinh: Cha tich Uy ban nhan dén tinh:

- Co quan truc tlep thue hién thii tuc hanh chinh: Uy ban nhan dan cip
xd; Uy ban nhén dan cdp huyén va Ban Din tdc tinh;

- Co quan phéi hop: theo quy dinh tai Khoan 1 Piéu 6 Quyét dinh sb
12/2018/QD-TTg.

g) Két qua thue hién thi tuc hanh chinh
Quyét dinh cta Chi tich Uy ban nhan dén tinh céng nhén, phé duyét







danh sach ngudi c6 uy tin trong dong bao dan téc thiéu sb.
h) Lé phi: Khong.

i) Tén mau don, mau t& khai: (gdm céc biéu mAu kém theo tai Phu luc
[ clia Quyet dinh nay).

k) Yéu cdu, diéu kién thuc hién th tuc hanh chinh
- Yéu ciu:

"+ La cdng dén Viét Nam, khong phan biét thanh phdn dan téc, cu tra
hop phap tai Viét Nam;

+ Ban than va gia dinh guwong miu chip hanh chi truong, dudng 16i
cua Pang, chinh sach, phap ludt cia Nha nuéc va cac quy dinh clia dia
phuong;

+ La ngudi tiéu biéu, c6 nhidu cong lao, déng gbp trong cac phong trao
thi dua yeu nudc, x6a déi giam nghéo, bao vé& an ninh trat tu, giir gin ban sic
vin hoa va doan két cac dén tc;

+ Hiéu biét vé viin hoa truyén théng, phong tuc, tap quan dan tdc; co
méi lién hé chit ché va ¢6 anh hudng trong dong ho, dén tdc va cong ddng
dan cu;

+ C6 kha néng quy tu, tip hop ddng bao dan tdc thidu sé trong pham vi
nhat dinh bing 16i néi, qua viéc lam, duge ngudi dan trong cdéng ddng tin
nhiém, tin tudng, nghe va lam theo.

- Piéu kién:
+ Mbi thén thue Vung dan tdc th1eu sb co it nhét 1/3 sb hd gia dinh

hosc sé nhan khau 1a ngudi dan toc thidu sb duoc binh chon 01 (mot) nguai
¢6 uy tin; ;

+ Trudng hop thén khong du diéu kién néu trén hoac cé nhiéu thanh
phan dan tdc cing sinh séng, can cir tinh hinh thuc t& va dé nghi cia Chu tich
Uy ban nhan dan huyén, Chu tich Uy ban nhén dén tinh xem xét, quyét dinh
s6 lugng ngudi ¢6 uy tin duge binh chon, nhung téng sb nguoi co uy tin dugc
binh chon khéng vugt qua téng s6 thon cla ving dan toc thidu sb trén dia ban
tinh.

1) Cén cir phap ly cua tha tuc hanh chinh

- Quyét dinh so 12/2018/QP-TTg ngay 06 thang 3 ndm 2018 ctia Thu
tuéng Chinh pht vé tiéu chi lua chon, céng nhén ngudi c6 uy tin va chinh
sach d6i véi ngudi b uy tin trong ddng bao dan tdc thiéu sé;

- Quyét dinh s6 180/QP-UBDT ngay 03/4/2018 cua Uy ban Dan tdc
vé viéc cong bo thi tuc hanh chinh thudc pham vi chirc ning quén Iy cia Uy
ban Dién tdc.








Phu luc I

Cac Biéu miu caa thi tuc hanh chinh
Céng nhan ngudi c6 uy tin trong dong bao dan tde thiéu so
(Cdc biéu méu ban hanh kém theo Quyét dinh sé 12/2018/0P-TTg
ngay 06/3/2018 cia Thu tuéng Chinh phi)

STT Biéu miu Noi dung
g ox s Bién ban hoi nghi dan cu thén dé cir ngudi cé
] Biéu mau sd 01 ; 4} fon el el RIT CR S JIBHA K9
uy tin trong déng bao dan tdc thieu so
. A ~ A ié A li."l 1 0 i & 1
5 Bidu miu sb 02 Bjen bar} hop €n t}ch th'on binh chon, d& nghi
cong nhén nguoi cé uy tin
3 Bidu miu sé 03 B:en bar} kiém tra lfet qua blflh c'hqn,ade nghi
cong nhén nguoi ¢d uy tin cua cac thon
2 £ Tén d ; i 5 3
4 Bidu miu sé 04 | T2 ‘g.hc_)ip an’h sach binh chon, céng nhén
ngudi cd uy tin








Miau sé 01

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1dp - Ty do - Hanh phiic

BIEN BAN HOI NGH] DAN CU THON

Pé cir ngudi c6 uy tin trong dong bao din tdc thiéu sb

Hoém nay, ngﬁy,......théng... nam .... tai thon (ghi 6 dia diém 16 chirc) ...

Chung t6i gom:

Pai dién Chi by thon (ghi 1é ho, tén, chirc danh): ..............vecvuvcunonnan.
Pai dién chinh quyén (ghi ré ho, tén, chirc danh): ........evereeeereirrcsssennens
Dai di¢n Mt trdn (ghi r6 ho, tén, chic AR T, sisssvmmmesinimesssmviis
Pai dién cac td chirc doan thé (ghi 1d ho, tén, chic danh):..................

S6 ho gia dinh du hop/tdng 56 h6 trong thoN: ....c.cveeeeeevniureieiinsensssnsenees
Chit el Onip (b8 iswsnssemusss e Chuc danh: Trudng thon

Thu ky (ghi 16 ho, tén, ChEC danR): .......ccovsisseissisussssssussssasssssionsusssssssssan

--------

--------

--------

........

. e

........

--------

Sau khi nghe Truéng thon phd bién vé tidu chi, diéu kién lya chon ngudi
c6 uy tin va ndi dung chinh sach quy dinh tai Quyét dinh sb 12/2018/Qb- TTg
ngiy 06/3/2018 ctia Thi tuéng Chinh pht, hdi nghi da théng nhat dé cir nguoi

¢6 uy tin cia thon ndm .....rhu sau:

¢6 uy tin cua thén nz‘im ...... nhu sau:
Giéi tinh/ Kétqua*
4 Nim sinh " Noi |Trinh 4§ vin s . _ o
?."r Ho v tén Dan | o |hea/ chuyén | DOM8Y | Kndngdongy
A I mén ;| Tilg é ilg |Lydo
Nam | N s | M s& | Tilg
ngudi % ngudi | %
Téng 56
Bién ban lap thanh 02 ban, céc dai dién co6 mat nhét tri ky tén./.
Dai dién ho dan Thur ky Truwdéng thon
(ky, ghi rd ho tén cua dai (ky, ghi ré ho tén) (ky, ghi ré ho tén)

dién 03 h¢ dan diu hop)

o

* Ghi cha: Méi thon dé cir khong qud 02 nguoi. Nguoi dugc de cik phai dat trén 50%

tong sé dai biéu du hop dong y va c6 ty 1é cao nhdt (bdng hinh thirc biéu quyét gio tay).








Mau s6 02

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phiic

BIEN BAN HOQP LIEN TICH THON
Binh chon, dé nghi cong nhan ngudi c6 uy tin
trong ddng bao dén tdc thiéu sd

Ho6m nay, ngay-.....thang ....ndm.....tai thén (ghi ré dia diém t6 chikc)
Chiing t6i gdm:
Dai dién Chi uy thdn (ghi r8 ho, tén, chuc danh): ......................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Pai dién céac t6 chirc doan thé (méi doan thé cir 01 nguoi dai dién tham
du; ghi 6 Ho, 1en; chirc danh); csusswasvmsmsrwsssnssroissimmimsssssssdmsmsg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pai dién hd gia dinh dén toc thidu sb trong thdn (ghi rd ho, tén): tbi thidu
03 BO ZIA INN cevvverrerireceeecseeeeiseeses e sse s es e ssss s seeseessseesssesese s seseeeeese s

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tac Mat tran thon.
Thu ky (ghi r6 ho, tén, chirc danhy):..............coceeveereereereeveeressesieeeeenreree e

Sau khi xem xét danh sach dé cir ctia thon; cin cif tiéu chi, diéu kién binh
chon nguoi c6 uy tin quy dinh tai Quyét dinh s 12/2018/Qb-TTg ngay
06/3/2018 ctia Thu tuéng Chinh phti va ¥ kién tham gia cia dai dién cac ban,
nganh, doan thé du hop, cugc hop théng nhét dé nghi cong nhan ngudi ¢6 uy
tin cha thén ndm ......... nhu sau:







Gidi tink/ Kétqud *
Nam sinh Noi | Trinh @6 Ding ¥ Khéng dong y
,?.‘;’. Ho va tén ?;c“ cu \3:1"];23! 86 $6 | | Ly
Nam | N fru mdn "%:66' Ti1é % nggg ' T;%[é de
phiéu) phiéu)
Téng sb

Bién ban l4p thanh 02 ban, céc dai dién c6 mét nhét tri ky tén./.

The ky Chi tri
(ky, ghi rd ho tén) (ky, ghi ro ho tén)
Pai dién chinh quyén Dai dién Miit trin Pai dién Chi iy
(ky, ghi ré ho tén) (ky, ghi ré ho tén) (ky, ghi ¥ ho tén)
Pai dién cdc Doan thé Pai dién h dan
(ky, ghi ré ho tén) (ky, ghi ré ho tén)
* Ghi chu:

= Bo phiéu kin hodc biéu quyét gio tay do Hpi nghi quyét dinh. Ngusi dwgc bink
chon, dé nghj la ngudi c6 uy tin phdi dat trén 50% tong s6 dai biéu di hop déng y va cé ty 1¢
binh chon cao nhdt,

- Dgi bidu dai dién fip‘ gia dinh trong thon tham dw véi vai tré gidm sdt, khong tham
gia bo phieu hogc biéu quyét binh chon ngudi c6 uy tin; trucng hop binh chon béng b6 phiéu
kin, to kiém phiéu phai c6 su tham gia cia dai biéu dai dién h¢ gia dinh rong thon.

- Trudng hop ¢6 nhiéu hom 6 hegng ngudi diroc binh chon/thén ma c6 két qua binh
chon bdng nhau thi dua cd vao danh sich binh chon giri UBND xi/phuimg/thi trén xem xét,
quyét dinh.








Mau s6 03

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phac

BIEN BAN KIEM TRA

Két qua binh chon, d& nghi cong nhin nguwdoi 6 uy tin nim ....

Chiing t5i gdm:
Dai dién Pang Gy xa/phuong/thi trdn (ghi #6 ho, tén, chire danh): .................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

Dai dién céc t6 chirc doan thé ctia xa/phudng/thi trin (méi doan thé ci 01
nguwoi tham gia; ghi ré ho, tén, chirc danh):

..................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chit tri: Ong (BA)....rvveeeeeceereeeeerecoeneseeeseeenane Cha tich (hoac Phé Chu
tich) UBND xd/phuong/thi trén.
Thu ky: Ong (ba) (ghi 16 ho, tén, chizc Aanh) ..o,

Cin cir dé nghi ca céc thon va két qua kiém tra; cin ct tidu chi, didu
kién binh chon ngudi ¢é uy tin quy dinh tai Quyét dinh sb 12/2018/QD-TTg
ngdy 06/3/2018 ciia Thi tuéng Chinh phi va y kién tham gia ctia dai dién
cac ban, nganh, doan thé du hop, cudc hop théng nhét:







-” Két qua
Giéi tink/ Trinh 4% Khéne di
sé o 13 Nimsinh | pay Noi van héa/ | Bi diéu kién di;unﬁig: ;
s o v tén toe cutra | Chuyén " = I&y
mén | SO |Tilg| S6 [Tilg| do
Nam | Ni¥ phiéu| % | phidu | %
Téng sb

Bién ban lap thanh 02 ban, c4c dai dién c6 mit nhét tri ky tén./.
Thur ky Chi tri
(ky, ghi r8 ho tén) (ky, dong ddu, ghi rd ho tén)

Pai dién chinh quyén Pai dienUBMTTQ x4 Dai dién Pang iy xa
(ky, ghi ¥G ho tén) (ky, ghi ré ho tén) (ky, ghi ré ho tén)

Dai dién Cong an xi Pai dién cac Poan thé
(ky, ghi rd ho tén) (ky, ghi ré ho tén)








Maiu sb 04

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc ldp - Ty do - Hanh phice







trong dong bao din tdc thiéu sé

Poc ldp - Tu do - Hanh phiic

TONG HQP DANH SACH
Binh chon, dé nghl cong nhan nguoi co uy tin

Mau s6 04
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Nam...ivoeieens
inh/ i
Ig:; st:::: Thanh phiin ngudi cé uy tin
§ Ho Noi Trinh dj}-
S P Din viin héa Trudmg|.. . ; Doanh Ding | Ghi
- the | g |Chuyén| . | dong 51’;]"22 Cin ‘i';‘f ?fy Nhan| nhén, | Thanh | vién | chd
Nam| Nix mén ane | 2 |wone | 28 | 6 | thay |0t | newdi phin
g Téc ducmgw huu 40 cﬁ“y thtre [san xudt| khdc
truéng & & € gidi
Téng sé
NGUOI LAP BIEU TM. UBND................
(ky, ghi ro ho tén) (ky, dong dau, ghi ré ho tén)
Ghi chu.

-Cot (2): Ghi NCU:]‘ (ngudi cé uy tin) theo timg xa trong huyén;
- C{t (6): Ghi cu thé thon ban, t6 dan pho \_ff‘t twong duong;
-Cac cft tur cot (8) dén cot (16): Ghi cu thé, ding thanh phén cia NCUT;

-Cot (17): Néu NCUT [a dang vién Déang cOng san Viét Nam thi danh dau

(x) vao cjt nay. Néu khong phai thi ghi s6 0 vao cdt nay.







2. Thi tuc hanh chmh “Bu'a ra khéi danh sich ngudi cé uy tin
trong ddng bao din tdc thiéu s6"

a) Trinh tu thuc hién
Budc 1 : P& nghi dua ra khéi danh sach ngudi 6 uy tin

Khi c6 cac truong hop quy dinh tai diém a Khoan 3 Diéu 6 cua Quyet
dinh s6 12/2018/QD-TTg, Trudng ban cdng tic Mit tran thon chi tri td chirc
hop lién tich (c6 sy tham gia cua dai dién Chi vy, ¢ chinh quyén, Ban cong tc
Meit trén, cac td chirc doan thé va dai dién hd dan trong thon), 18p bién béan hop
theo Mau sb 06 tai Phu luc II kem theo Quyét dinh nay gui Uy ban nhan dan
cap xa (01 b, gdm: vin ban dé nghi, bién ban hop theo Mau s6 06 tai Phu lyc II
va cic gidy to co lién quan) dé nghi dua ra khéi danh sach ngudi c6 uy tin.

Buéc 2: Kiém tra, 13p ho so dé nghi dua ra khéi danh sich ngudi ¢é uy tin

Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhén duoc van ban dé nghl
cta thon, Uy ban nhan dén cap xa kiém tra va lap hd so (01 bd gdm: van ban dé
ngh1 bién ban theo MAiu sb 07 tai Phy luc II kém theo Quyét dinh nay va cac
gidy t& lién quan) gui Uy ban nhén dan cap huyén;

Trong thdi han 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1€ cua x4,
Uy ban nhén dan cép huyén tdng hop, kJem tra va 1ap hd so (01 bd gém: vin
ban dé nghi kém theo danh sich va ban téng hop hd so dé nghi clia x3) giri Ban
Dén tdc tinh.

Budc 3: Hoan thién hd so, trinh ban hanh quyét dinh dua ra khoi danh
sach ngudi cd uy tin

Trong thoi han 05 ngdy lam viée ké tir ngay nhan da ho so hop 1€ cua
huyén, Ban Dén tdc tinh chu tri, ph01 hop v6i co quan cong an cap tinh, Mt
tran To quoc Viét Nam tinh va cic nganh chirc ning lién quan hoan thién hé so
(01 bé gbém: t& trinh kém theo danh sach dé nghj dua ra khoi .danh sich nguoi
co uy tin; du thao Quyet dinh cua Chu tich UBND tinh; ban tong hop hé so dé
nghi cia cdc huyén va céc gidy to c6 lién quan khac), thdng nhét trinh Chu tich
Uy ban nhén dén tinh xem xét quyét dinh dua ra khéi danh sach ngudi c6 uy tin
trén dia ban tinh va giri Uy ban Dén toc tong hop theo quy dinh.

b) Cach thuc thuc hién

- Qua buu dién;

- Truc tiép tai tru s& co quan hanh chinh.

¢) Thanh phn, sb lugng hd so

- Thanh phén hé so bao gdm:

+ T& trinh Chu tich Uy ban nhén dan tinh kém theo danh sich d& nghi
dua ra khoi danh sach ngudi cé uy tin;

+ Dy thao Quyét dinh cia Chu tich Uy ban nhén dan tinh dua ra khoéi
danh sach ngubi cd uy tin;

+ Ban téng hop hd so cia céc huyén dé nghi Chu tich Uy ban nhén dén
tinh dua ra khoi danh sach ngudi ¢6 uy tin trong dong bao dan tdc thidu sé;







+ Céc gidy to/tai liéu lién quan khac (néu cd).

- 86 Iugng hd so: 01 (mot) bd.

d) Thoi han giai quyét

15 (mudi lam) ngay lam viéc ké tir ngay nhan duogc hd so ddy du, hop 1é.

d) Péi tugng thuc hién thi tuc hanh chinh

T chic, c4 nhan.

e) Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh

- Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: Uy ban nhan déan cép tinh;

- Ngudi c¢6 thim quyén quyét dinh: Chu tich Uy ban nhéan dan tinh;

- Co quan truc tlep thuc hién thi tuc hanh chinh: Uy ban nhan déan cip
xd; Uy ban nhan dan cdp huyén va Ban Dén tdc tinh.

- Co quan phdi hop: theo quy dinh tai diém b, Khoan 3 Piéu 6 Quyét
dinh sb 12/2018/QP-TTg.

f) Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh

Quyét dinh cia Chu tich Uy ban nhén dén tinh dva ra khoi danh sach
ngudi ¢ uy tin trong dong bao dén tde thidu sb.

g) Lé ph1 Khong.

h) Tén miu don, mAu t& khai: Cé (gbm cac biéu miu kém theo tai Phu luc
IT ctia Quyét dmh nay).

i) Yéu ciu, diéu kién thuc hién thu tuc hanh chinh

- Ngudi ¢6 uy tin chét;

- Ngucn c6 uy tin da chuyén noi khéc sinh song hoéc do sirc khée yéu, tu
nguyén xin rut khoéi danh sch ngudi ¢ uy tin (theo M2u sb 05 tai Phu luc II
kém theo Quyét dinh nay);

- Ngudi c6 uy tin vi pham phap luat;

- Ngudi ¢6 uy tin mat ning lyc hanh vi dén su theo quy dinh cia phéap
ludt hién hanh;

- Nguoi c6 uy tin g1am sut uy tin, khong dam bao du cac tiéu chi theo quy
dinh tai Khoan 1 Diéu 4 cla Quyét dinh s6 12/2018/QD-TTg.

k) Cén cir phap ly cua thi tuc hanh chinh

- Quyét dinh s6 12/2018/QD-TTg ngay 06 thang 3 nam 2018 cia Tha

tudng Chinh phu vé tiéu chi lua chon, céng nhén ngudi c6 uy tin va chinh sach
d6i véi ngudi c6 uy tin trong ddng bao dan toc thidu sé;
Quyet dinh s6 180/QD-UBDT ngay 03/4/2018 ciia Uy ban Dan tdc vé

viéc cong bd thi tuc hanh chinh thude pham vi chic ning quan ly cia Uy ban
Dan tdc;







Phuy lue 11

Céc bidu miu ciia thi tuc hanh chinh

Pua ra khoi danh sich ngudi ¢6 uy tin trong ddng bao din tdc thidu sb

(bao gdm 03 biéu miu)

(Cdc biéu mdu ban hanh kém theo Quyét dinh s6 12/2018/0P-TTg
ngay 06/3/2018 cua Thu tuéng Chinh phii)

STT Biéu miu Nbi dung
| Biéu miu s6 05 | Pon dé nghi rat khoi danh sich ngudi cd uy tin
2 Bidu miu sé 06 Bién ba;m hop l}t?n ’E;ch tl}on d€ nghi dua ra khoi
danh sach ngudi ¢6 uy tin
3 | Bidu miu sé 07 Bién ban ki€m tra d€ nghi dua ra khéi danh

sach nguoi co uy tin








M3iu sé 05

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pjec lap - Tw do - Hanh phic

PON PE NGH]

Rit khéi danh sach ngudi ¢é uy tin trong ddng bao din tdc thiéu sb

Kinh gtri:
- Ban cOng tac Mat tran thon ......ccoevvvviniieninn.n.
- UBND xa/phudng/thi tran...........cccooeevvneennn...
Ho 'va ten nEiurol 60 UY YNt . oo i bt iisa s s,
Ngay tharg nEny SINhE cesummesms e os e s R I R s
B s LA ———————r
Ho khau thudng tri tai:..c.cereceeeeireeeeeceeeee et sesanas
Hién dang la ngudi co uy tin cla thon .....ooeeeviviniiiiiiiiiiiiiiiniccneeecnennn.
Tbi lam don nay dé nghi cc cp quén ly xem xét, cho phép toi duoc
rut khoi danh sach ngudi céuy tin cha thén ....ooviiiiiiiiiiiiiii,
I A T P TR g 7 .
ceeveeveens, NEAY ... thang... ndm ......
Nguoi lam don
(ky, ghi v6 ho tén)

* Ghi cu thé Iy do tu xin rit khoi danh sdch ngudi cé uy tin (vi du: do sicc khée yéu;
gia dinh chuyén di noi khdc sinh séng...)

1Q







MAiu sé 06

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phic

BIEN BAN HQP LIEN TICH THON
Pé nghj dwa ra khéi danh sich ngudi ¢6 uy tin
trong ddng bao din tje thiéu sb

Chung t6i gom:
Dai dién Chi ty thon (ghi v6 ho, tén, chitc danh).................cooveeeeerenecnnnnnn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....................................................................................................................

....................................................................................................................

Pai dién cac to chirc doan thé (moi doan thé cw 01 ngudi dai dién tham dy,
ghi ré ho, tén, chirC danh): ......ciouvoenniiiiniiiiiiinic e

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Pai dién ho gia dinh dan toc thiéu sb trong thén (ghi rd ho, tén): tbi thidu
03 ho gia dinh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chil 1 Ong (BBeswenssnummmsssaarn Chirc danh: Trudng ban
Cong tac Mat tran thon.

Thu kY (ghi 6 ho, 1€n, CRUC AaNR). .........cooueeeeeeeeereeereeeeeeeeeestere et ere s s

Céan cr Quyét dinh so l2/2018/QE)~TTg ngay 06/3/2018 cua Thu tudng,
Chmh phti vé chinh sach dbi véi ngudi cb uy tin trong dong bao dan toc thiéu
s, sau khi xem xét, danh gia cac mit va y kién tham gia cia dai dién cac ban,

mn







nganh, doan thé dy hop dbi véi:

G112 R — ndm sinh ..... ..dan tdc.......... cu tru tai......
................................................. cac thanh vién tham dy hop thong nhéat (véi s6
phiéu/tong so phiéu ................. =...%).

2. Cac thanh vién du hop thdng nhit dé nghi cép c6 thim quyén xem xét,
dua ra khoi danh sach nguroi c6 uy tin doi vai:

CHIBIBE . enoresmrssmsmaossammassssmsenssnsmmnsas s b N R S ARG S
Ly do (néu cu thé Iy do dé nghi dua ra khoi danh sdch ngudi c6 uy tin):
Bién ban ldp thanh 02 ban, cac dai dién c6 mit nhét tri ky tén./.

Thu ky Chi tri
(k, ghi ¥ ho tén) (ky, ghi r ho tén)
Pai dién chinh quyén Pai dién Mt tran Pai dién Chi iy
(ky, ghi ré ho tén) (ky, ghi ¥6 ho tén) (ky, ghi rd ho tén)
Pai dién cac Poan thé Pai dién ho dian
(ky, ghi rd ho tén) (ky, ghi r3 ho tén)

Ghi chie: - Trudmg hop ngudi co uy tin chét: Khong tb chire hop lign tich. Trudng thén lam vin
ban d& nghj dua ra khoi danh sach ngudi ¢ uy tin giri UBND cap x&;

- Trudng hop ty nguyén xin rit khoi danh sich ngudi ¢6 uy tin cin c6 don theo MAu sb 05 kém
theo Quyét dinh nay;

- Dai biéu dai dién h gia dinh trong thén khong tham gia b phiéu, nhung tham gia vao td kiém
phiéu dé gidm sat két qua bo phiéu dé nghj dua ra khéi danh sdch ngudi ¢é uy tin cta thén.

21







Mau s6 07

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phiie

BIEN BAN KIEM TRA
Pé nghi dwa ra khéi danh sich ngwoi cé uy tin

trong ddng bao dén tdc thiéu sé nim ....

Chuing t6i gom:
Dai dién Dang uy xa/phudng/thi trdn (ghi r3 ho, tén, chitc danh); ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pai dién céc tb chirc doan thé cia xa/phudng/thi trin (mdi doan thé cir 01
nguaoi tham gia; ghi ré ho, tén, chirc danh):

..................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ch tri: Ong (ba)......veeceereeiericreeeeerereeereeens Chu tich (hoic Phé Chu
tich) UBND xa/phudng/thi trén.
Thu ky: Ong (ba) (ghi r3 ho, tén, chire Aanh) ..........oeeooeeeomeeeemereeeercesreeerero.

Cin cir &€ nghj cia céc thén va két qua kiém tra; can cir cac quy dinh
tai Quyét dinh sé 12/2018/QD-TTg ngay 06/3/2018 ciia Thi tuéng Chinh
phii va y kién tham gia clia dai dién cac ban, nganh, doan thé du hop, cude
hop théng nhét d nghi Uy ban nhén dén huyén/thanh phé dua ra khéi danh
sach nguoi ¢d uy tin nam ...... ddi véi cac trudng hop sau:

M







Gioi tinh/ K
At Trinh d -
sé g Namsinh | pan | Noi | van héa/|Du didu kign 'ﬁ?f;‘ﬁl‘:: )
TT ovaten tc cutrd | Chuyén _ Ly
Nam | Na mén | S6 |Tilg| S6 |Titg| do
L phiéu| % | phibu | %
Tong sb

Bién ban 14p thanh 02 ban, cac dai dién cé mit nhét tri ky tén./.

Thw ky
(ky, ghi rd ho tén)

Pai dién UBMTTQ xa
(ky, ghi rd ho tén)

Pai dién Cong an xa
(ky, ghi ré ho tén)

* Ghi chu:

Chu tri
(ky, déng ddu, ghi r3 ho tén)

Dai dién Pang uy xa
(ky,ghi rd ho tén)

Pai dién ciac Poan thé
(ky, ghi ro ho tén)

- Thyc hién bd phié:u kin, ngudri duge dé nghi dua ra khéi danh sach ngudi ¢ uy tin phai
c6 trén 50% tdng sb dai biéu dyr hop tan thanh.
-Néu 13 ly do cac trudmg hop dé nghi dua ra hoac khong dé nghi dua ra khoi danh sich

ngudi cd uy tin.
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